
Trình

 độ

Chuyên

 ngành

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Nguyễn Minh Đức 09/01/1993

Thiện Chánh 2, 

Tam Quan Bắc,

 Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không không

2 Lê Thị Tiểu Uyên 02/06/1999 x
Hy Tường, Hoài Sơn,

 Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không không

3 Trần Thị Thu Thảo 22/08/1998 x
Liễu An, Hoài Châu Bắc,

 Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND xã

 Hoài Sơn
không không

4 Đặng Thị Diệu 01/04/1996 x
Hà Đông, Ân Hữu, 

Hoài Ân, Bình Định

Đại 

học

Quản lý

 Nhà nước

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không không

5 Nguyễn Thị Ngọc Hữu 08/09/1988 x
An Phú, TT Ngô Mây, 

Phù Cát, Bình Định

Đại 

học
 Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường 

Hoài Thanh Tây
không không

6 Trần Xuân Sinh 02/02/1983
Lương Thọ 1, Hoài Phú, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
 Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND xã

Hoài Phú
không không

7 Phan Thanh Thùy 20/06/1987
Tấn Thạnh 1, Hoài Hảo,

 Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
 Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường 

Hoài Hảo
không không

8 Trần Thị Kim Cảnh 01/11/1987 x
Tân Trung, Hoài Châu, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

 Kế toán 

- Kiểm toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Hoài Tân
không không

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ HOÀI NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trình độ chuyên môn

 và chuyên ngành đào tạo Chức danh 

công chức

đăng ký dự tuyển

Đơn vị 

đăng ký  dự tuyển

Được 

miễn thi

 tin học

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ THỊ XÃ HOÀI NHƠN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /4/2022 của UBND thị xã Hoài Nhơn)

TT Họ và tên
Ngày, tháng,

 năm sinh

Đối tượng 

ưu tiên

Ghi

 chú
Nữ 

(x)

Hộ khẩu 

thường trú
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9 Lê Thị Như Quỳnh 04/04/1995 x
Cẩn Hậu, Hoài Sơn, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không không

10 Đỗ Thị Hồng Diệp 25/02/1985 x
Cát Tài, Phù Cát, 

Bình Định

Đại 

học
Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Hoài Tân

Miễn

 thi
không

Trung

 cấp Tin

11 Trần Thị Thanh Xuân 16/03/1991 x
Khu phố 5, Tam Quan, 

Hoài Nhơn, Bình Đinh

Đại 

học

Tài chính 

- Ngân hàng

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Hoài Tân
không không

12 Hồ Khắc Nguyên 26/03/1998
An Chiểu, Ân Phong, 

Hoài Ân, Bình Định

Đại 

học

 Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao 

thông

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường

Hoài Thanh
không không

13 Ngô Minh Quí 07/07/1987
Khu phố 1, Bồng Sơn, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Xây dựng 

cầu đường

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường

Tam Quan Nam
không không

14 Thái Thị Mỹ Giang 27/12/1998 x
Mỹ An 2, Hoài Thanh, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
 Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Hoài Tân
không không

15 Đỗ Kim Thương 20/08/1986 x

Làng Hiệp Giao, 

thị trấn Vân Canh, 

Vân Canh, Bình Định

Đại 

học
Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Hoài Tân
không không

16 Nguyễn Thị Thanh Hằng 20/08/1992 x
Mỹ Thọ, Hoài Mỹ,

 Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

 Hành chính 

học

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không không

17 Nguyễn Thị Cẩm Loan 20/12/1982 x

Ngọc Sơn Nam, 

Hoài Thanh Tây, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
 Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường 

Hoài Thanh Tây
không

Người HĐKCT ở cấp 

xã từ đủ 24 tháng trở 

lên đã hoàn thành 

nhiệm vụ

18 Võ Thị Hồng Thảo

26/10/1991 x

Hy Thế, Hoài Châu Bắc, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Tài chính 

- Ngân hàng

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Hoài Tân
không không

19 Nguyễn Hữu 26/09/1990
Ân Nghĩa, 

Hoài Ân, Bình Định

Đại 

học

Xây dựng 

cầu đường

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường

Tam Quan Nam
không không
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20 Hồ Thị Thu Phương 17/08/1997 x
An Sơn, Hoài Châu,

 Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không không

21 Nguyễn Ngọc Huyền Trâm 01/08/1998 x
Liễu An, Hoài Châu Bắc,

 Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không không

22 Phạm Văn Tâm 20/08/1990
Thành Sơn, Hoài Châu, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường

Hoài Thanh
không

Con 

thương

 binh

23 Hà Ngọc Danh 20/02/1992
Phú An, Hoài Hương,

 Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
Địa chính

Địa chính 

- nông nghiệp - xây dựng

 và môi trường

UBND xã

Hoài Phú
không

Con 

thương

 binh

24 Nguyễn Thị Thu Oanh 04/03/1982 x
Tam Quan,

 Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không

Người HĐKCT ở cấp 

xã từ đủ 24 tháng trở 

lên đã hoàn thành 

nhiệm vụ

25 Trần Thị Bích Thuyền 28/08/1991 x

Cửu Lợi Nam, 

Tam Quan Nam, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Tam Quan Nam
không không

26 Nguyễn Thị Minh Chơn 01/03/1982 x

Cửu Lợi Tây,

 Tam Quan Nam,

 Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
 Báo chí

Văn hóa 

- xã hội

UBND phường

Tam Quan Nam
không không

27 Nguyễn Quyết Chí 05/05/1996

Ngọc An Trung, 

Hoài Thanh Tây,

 Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Kỹ thuật công trình

 xây dựng

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường

Tam Quan Nam
không không

28 Trần Sỹ Hiệu 02/09/1987
Trà Cong, An Hòa, 

An Lão, Bình Định

Đại 

học

Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường

Hoài Thanh
không không

29 Nguyễn Ngọc Tín 01/09/1988
Khu phố 2, Tam Quan, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường 

Tam Quan 
không không

30 Trịnh Thị Mỹ Hương 20/01/1989 x
Khu phố 5, Tam Quan, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
 Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Tam Quan Nam
không không

Page 3



Trình

 độ

Chuyên

 ngành

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Trình độ chuyên môn

 và chuyên ngành đào tạo Chức danh 

công chức

đăng ký dự tuyển

Đơn vị 

đăng ký  dự tuyển

Được 

miễn thi

 tin học

TT Họ và tên
Ngày, tháng,

 năm sinh

Đối tượng 

ưu tiên

Ghi

 chú
Nữ 

(x)

Hộ khẩu 

thường trú

31 Nguyễn Tiến Định 20/11/1990
Lâm Trúc 2, Hoài Thanh, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Kỹ thuật công trình

 xây dựng

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường

Hoài Thanh
không

Con

 thương binh

32 Phan Thị Thanh Thoại 11/09/1992 x
An Dưỡng 1, Hoài Tân, 

Hoài Nhơn, bình Định

Đại 

học
Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Hoài Tân
không

Con 

bệnh binh

33 Phan Công Ty 20/10/1999
Tân Phú, Mỹ Đức, 

Phù Mỹ, Bình Định

Đại 

học

 Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không không

34 Đoàn Thị Giang 02/03/1984 x

Cửu Lợi Tây, 

Tam Quan Nam, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Hoài Tân
không không

35 Nguyễn Thị Kiều Anh 15/03/1986 x
Hoài Mỹ, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
 Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường 

Tam Quan 
không không

36 Nguyễn Tấn Quỳnh 10/12/1993
Nhơn Hậu, An Nhơn, 

Bình Định

Đại 

học
Xây dựng

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường

Hoài Thanh
không không

37 Võ Thị Tường Duyên 24/08/1997 x

Thiện Chánh1, 

Tam Quan Bắc, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không không

38 Nguyễn Thị Hoa Lý 26/03/1994 x
Hoài Châu Bắc, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Hoài Tân
không không

39 Lê Thị Bích Hồng 01/11/1985 x
Long Thạnh, Tam Tiến, 

Núi Thành, Quảng Nam

Đại 

học
 Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Tam Quan Nam
không không

40 Trần Thị Kim Hoa 07/02/1997 x
Hoài Châu, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không không

41 Hồ Thị Phiến 13/10/1999 x
Tổ 2, thôn Tang, Trà Bùi, 

Trà Bồng, Quảng Ngãi

Đại 

học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không

Người 

dân tộc thiểu số
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42 Phan Ngọc An 16/07/1987 x
Thanh Sơn, Hoài Châu, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
Xây dựng

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường

Tam Quan Nam
không

Người HĐKCT ở cấp 

xã từ đủ 24 tháng trở 

lên đã hoàn thành 

nhiệm vụ

43 Phạm Thị Mỹ Nga 10/08/1990 x
Khu phố 4, Tam Quan, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
 Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường 

Tam Quan 
không không

44 Nguyễn Thị Xuân Nghĩa 10/04/1991 x
Tân An, An Tân, 

An Lão, Bình Định

Đại 

học

 Hành chính 

học

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không

Con 

thương binh

45 Dương Văn Thiên 20/11/1999
Mỹ Bình 1, Hoài Phú,

 Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không không

46 Hồ Văn Tín 24/10/1992

Công Thạnh, 

Tam Quan Bắc, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

đất đai

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường 

Tam Quan 
không không

47 Võ Thị Ngọc Diễm 08/09/1995 x
An Hội Bắc, Hoài Sơn,

 Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
 Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND xã

 Hoài Sơn
không không

48 Trần Thị Mỹ Duyên 24/03/1996 x
Khu phố 1, Tam Quan, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

đất đai

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường 

Tam Quan 
không không

49 Hoàng Thanh Hiệp 10/07/1995
Mỹ An 2, Hoài Thanh,

 Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

 Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao 

thông

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường

Tam Quan Nam
không không

50 Nguyễn Thị Yến 19/05/1992 x
An Quý Bắc, Hoài Châu, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND xã

Hoài Phú
không không

51 Nguyễn Thị Hồng Thắm 25/07/1991 x
Đệ Đức 3, Hoài Tân, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
 Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Hoài Tân
không không

52 Phạm Thị Lan Trinh 04/09/1999 x
Hưng Nhượng, An Hòa, 

An Lão, Bình Định

Đại 

học

 Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không không
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53 Trần Thị Phương Mỹ 19/05/1995 x
Túy Thạnh, Hoài Sơn, 

Hoài Nhơn, Bình Định 

Đại 

học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không không

54 Nguyễn Thị Mai Dung 10/08/1993 x
Giao Hội 1, Hoài Tân, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

 Quản lý

 đất đai

Địa chính 

- nông nghiệp - xây dựng

 và môi trường

UBND xã

Hoài Phú
không không

55 Dương Quốc Thái 24/04/1993
Bình Phú, Hoài Thanh Tây, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
Xây dựng

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường

Tam Quan Nam
không không

56 Nguyễn Thị Kim Cúc 06/02/1996 x
Tân Hòa, Cát Tân, 

Phù Cát, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

đất đai

Địa chính 

- nông nghiệp - xây dựng

 và môi trường

UBND xã

Hoài Phú
không không

57 Phan Hữu Tùng 26/06/1992
Tân Hòa, Cát Tân, 

Phù Cát, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

đất đai

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường 

Tam Quan 
không không

58 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/12/1995 x
Lương Thọ 2, Hoài Phú,

 Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

đất đai

Địa chính 

- nông nghiệp - xây dựng

 và môi trường

UBND xã

Hoài Phú
không không

59 Đặng Lan Vy 26/10/1997 x
Khu phố 3, Tam Quan, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không không

60 Lâm Thị Thu Hà 18/10/1996 x
Lương Thọ 3, Hoài Phú, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

đất đai

Địa chính 

- nông nghiệp - xây dựng

 và môi trường

UBND xã

Hoài Phú
không không

61 Phạm Thị Thái Nguyên 19/07/1998 x
An Dinh 2, Hoài Thanh, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

đất đai

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường 

Tam Quan 
không không

62 Nguyễn Thị Duyên 21/09/1992 x
Háo Lễ, Phước Hưng, 

Tuy Phước, Bình Định

Đại 

học

Tài Chính

 - Ngân hàng

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Hoài Tân
không không

63 Phạm Thị Mai Huyền 12/09/1991 x
Khu phố 8, Tam Quan, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

đất đai

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường 

Tam Quan 
không không
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Trình

 độ

Chuyên

 ngành

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Trình độ chuyên môn

 và chuyên ngành đào tạo Chức danh 

công chức

đăng ký dự tuyển

Đơn vị 

đăng ký  dự tuyển

Được 

miễn thi

 tin học

TT Họ và tên
Ngày, tháng,

 năm sinh

Đối tượng 

ưu tiên

Ghi

 chú
Nữ 

(x)

Hộ khẩu 

thường trú

64 Bạch Thanh Sang 10/05/1984
Nhuận An,  Hoài Hương, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Hoài Tân
không không

65 Nguyễn Thị Ái Ly 12/02/1984 x

176 Quang Trung, 

Bồng Sơn, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
 Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Hoài Tân
không

Con 

thương binh

66 Nguyễn Xuân Như Duy 25/07/1985

Thạnh Xuân Đông, 

Hoài Hương, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

đất đai

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường 

Tam Quan 
không không

67 Nguyễn Thị Tùng 20/10/1995 x
An Sơn, Hoài Châu,

 Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

- thống kê

UBND phường 

Tam Quan 
không

Con 

thương binh

68 Nguyễn Thị Triều 02/03/1992 x
Lại Khánh, Hoài Đức,

 Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học
 Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Hoài Tân
không không

69 Nguyễn Thị Bích Trâm 02/06/1987 x
Thị trấn An Lão,

 An Lão, Bình Định

Đại 

học
 Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Hoài Tân
không không

70 Võ Thanh Tỉnh 10/11/1992
Hoài Tân, 

Hoài Nhơn, Bình Định

Đại 

học

Quản lý 

đất đai

Địa chính - xây dựng

 - đô thị và môi trường

UBND phường 

Tam Quan 
không không

71 Lê Thị Ái 19/05/1996 x
Phú An, Tây Xuân, 

Tây Sơn, Bình Định

Đại 

học
 Kế toán

Tài chính 

- kế toán

UBND phường

Hoài Tân
không không

Danh sách gồm: 71 thí sinh
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